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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng, 

năng suất và giá trị dược liệu cây ích mẫu trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thí nghiệm đơn yếu tố 

với năm khoảng cách trồng gồm 20 × 15 (cm), 20 × 20 (cm), 30 × 10 (cm), 30 × 15 (cm) và 30 × 20 

(cm). Kết quả cho thấy, khoảng cách trồng có tác động tích cực đến sinh trưởng và khả năng tích lũy 

hợp chất thứ cấp. Cây ích mẫu đạt chiều cao 47,2 cm, đường kính thân 4,8 mm, chỉ số SPAD 54,1, hàm 

lượng chlorophyll a 15,4 µg/g, sinh khối cây lớn nhất và tỷ lệ khô/tươi đạt 23% khi trồng ở khoảng cách 

30 × 20 (cm). Bên cạnh đó, tăng khoảng cách trồng làm giảm năng suất thực thu cây ích mẫu do giảm 

mật độ trồng. Hàm lượng flavonoid cao nhất khi được trồng với khoảng cách 30 × 15 (cm). Khoảng 

cách trồng 30 × 20 (cm) cho hàm lượng và năng suất alkaloid cao nhất, lần lượt đạt 1,03% và 3,73 

kg/ha. Kết quả này khẳng định khoảng cách 30 × 20 (cm) là phù hợp để canh tác cây ích mẫu ở Thành 

phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Nghiên cứu cung cấp cơ sở bước đầu xây dựng quy trình 

kỹ thuật, nâng cao chất lượng dược liệu, đồng thời định hướng phát triển vùng trồng ích mẫu bền vững 

nhằm đáp ứng các nhu cầu về dược phẩm. 
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ABSTRACT 

This study assessed the effects of plant spacing on the growth, yield, and medicinal value of 

Leonurus japonicus Houtt. in Ho Chi Minh City. A single-factor experiment with five spacings was 

arranged: 20 × 15 (cm), 20 × 20 (cm), 30 × 10 (cm), 30 × 15 (cm) and 30 × 20 (cm). Wider spacing 

positively influenced growth traits and secondary metabolite accumulation. At 30 cm × 20 cm spacing, 

plants reached an average height of 47.2 cm, stem diameter of 4.8 mm, SPAD index of 54.1, and 

chlorophyll a content of 15.4 µg/g. This spacing also produced the highest biomass with a dry-to-fresh 

ratio of 23.0%. In contrast, yield per unit area decreased with wider spacing due to lower density. The 

highest flavonoid content was obtained when the plants were grown at a spacing of 30 × 15 cm. Still, 

30 cm × 20 cm produced the highest alkaloid content and yield, 1.03% and 3.73 kg/ha, respectively. 

These results suggest that 30 cm × 20 cm is the most suitable spacing for cultivating Leonurus japonicus 

Houtt. in Ho Chi Minh City and the Southeast region of Vietnam. The study provides a basis for 

developing technical protocols, improving medicinal quality, and supporting sustainable cultivation of 

motherwort to meet pharmaceutical demand. 
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1. MỞ ĐẦU 

Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt.) 

là một loại cây dược liệu thân thảo, thuộc họ 

Hoa môi (Lamiaceae) với nhiều hoạt chất 

sinh học như alkaloid, flavonoid, tanin, 

saponin và tinh dầu. Có nguồn gốc từ Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc 

gia Châu Á khác; ích mẫu được sử dụng chủ 

yếu trong việc điều trị các bệnh lý phụ khoa 

đối với nữ (Shang và cs., 2014). Hiện nay, 

do nhu cầu khai thác và sử dụng làm thuốc 

ngày càng tăng, nguồn ích mẫu tự nhiên 

không còn đủ cung ứng cho thị trường 

(Wang và cs., 2023). Vì vậy, việc xây dựng 

các vùng chuyên canh ích mẫu là yêu cầu 

được đặt ra cấp thiết. Tại Việt Nam, vùng 

Đông Nam Bộ được biết đến với cường độ 

ánh sáng cao (Nguyen và cs., 2021), là điều 

kiện thuận lợi cho sự tích lũy alkaloid trong 

thực vật (Liu và cs., 2023), cho thấy tiềm 

năng phát triển vùng canh tác ích mẫu. Để 

có thể xây dựng vùng canh tác bền vững, 

vấn đề đáng chú ý là hoàn thiện các kỹ thuật 

canh tác phù hợp. Một trong những kỹ thuật 

cơ bản cần quan tâm là gieo trồng với 

khoảng cách tối ưu. Khoảng cách trồng 

thích hợp sẽ giúp thực vật tận dụng tốt ánh 

sáng, nước, dinh dưỡng, giảm thiểu phát 

sinh sâu bệnh hại nhờ đó làm tăng năng suất 

và chất lượng cây trồng. Nhiều nghiên cứu 

đã chứng minh rằng khoảng cách trồng có 

tác động đến sự tích lũy alkaloid của các 

loại cây dược liệu (Peedin và cs., 1979; 

Ram và cs., 2010; Lokesh và cs., 2019). Do 

đó, việc tiến hành nghiên cứu để xác định 

khoảng cách trồng thích hợp nhằm tối ưu 

hóa sinh trưởng, năng suất và chất lượng 

dược liệu ích mẫu cần được thực hiện. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 

11 năm 2024 đến tháng 02 năm 2025 tại 

Trại thực nghiệm Khoa Nông học, Trường 

Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2.2. Đặc điểm đất thí nghiệm 

Bảng 1. Đặc điểm đất thí nghiệm 

Thành phần cấp hạt (%) pHKCl Chất hữu cơ Đạm tổng số Lân tổng số Kali tổng số 

Cát Thịt Sét - % % N % P2O5 % K2O 

71,0 17,0 12,0 4,7 1,34 0,056 0,124 0,097 

Phân tích tại Bộ môn Khoa học đất và Quản lý Nguồn nước, Khoa Nông học,  

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (2025) 

Bảng 1 cho thấy cây ích mẫu được 

canh tác trên nền xám có sa cấu là đất cát 

pha thịt (USDA, 1987), đất chua (Slavich và 

Petterson, 1993). Hàm lượng chất hữu cơ 

trung bình, đạm và kali tổng số ở mức rất 

thấp, nhưng hàm lượng lân tổng số ở mức 

cao (Rayment và Lyons, 2011). Vì thế, để 

sử dụng đất có hiệu quả khi sản xuất cây ích 

mẫu, cần tăng cường bón vôi nhằm điều 

chỉnh pH đất, tăng khả năng hòa tan các chất 

dinh dưỡng trong đất cũng như bổ sung 

phân hữu cơ để tăng cường hoạt động của 

vi sinh vật trong đất.

2.3. Vật liệu thí nghiệm 

 Giống: hạt giống cây ích mẫu thân 

xanh có tổng thời gian sinh trưởng từ 75 đến 

80 ngày, được thu thập tại xã Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. Hạt giống được gieo trong 

khay với nền giá thể là đất sạch Tribat. Sau 

35 ngày sau gieo cây con được đem trồng 

trên ruộng thí nghiệm khi có 4 lá thật, cao 

trên 5 cm và được thu hoạch khi có trên 50% 

số cây trên ô nở hoa tương ứng thời điểm 47 

đến 49 NST. 

Hóa chất: HCl, Bromocresol green, 

NaH2PO4, Na2HPO4, Chloroform, 

Atropine, NaNO2, AlCl3, NaOH, Rutin 

(Merck, Đức) được cung cấp bởi Công ty 
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Dương. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

 Thí nghiệm đơn yếu tố được bố trí 

theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), 

với ba lần lặp lại và năm nghiệm thức tương 

ứng năm khoảng cách trồng: 20 cm × 15 cm 

(33 cây/m2), 20 cm × 20 cm (25 cây/m2) – 

đối chứng (Hoàng Thị Sáu và cs., 2021), 30 

cm × 10 cm (33 cây/m2), 30 cm × 15 cm (22 

cây/m2), 30 cm × 20 cm (16 cây/m2). Diện 

tích mỗi ô cơ sở là 18 m2. Cây ích mẫu được 

trồng trên nền phân là 15 tấn/ha phân bò ủ 

hoai, phân được bón vào thời điểm 10 ngày 

trước khi đưa cây con ra ruộng thí nghiệm.  

2.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

 Trên mỗi ô cơ sở chọn 10 cây ngẫu 

nhiên làm cây theo dõi để thu thập các chỉ 

tiêu về sinh trưởng và các yếu tố cấu thành 

năng suất, không lấy cây đầu hàng và ngoài 

biên. Các chỉ tiêu về sinh trưởng và chỉ số 

SPAD được đo đếm tại thời điểm 35 ngày 

sau trồng (NST). 

2.5.1. Chỉ tiêu sinh trưởng 

 Chiều cao cây (cm): dùng thước đo 

thân chính từ gốc đến chóp lá cao nhất trên 

cùng. 

 Đường kính thân (mm): dùng thước 

kẹp điện tử đo đường kính thân chính, vị trí 

đo cách gốc 3 cm. 

 Số lá/thân chính (lá): đếm toàn bộ số 

lá trên thân chính. 

 Chỉ số SPAD: Dùng máy đo diệp lục 

tố cầm tay SPAD-502 Plus đo ngẫu nhiên 

năm lá trên cây. 

2.5.2. Chỉ tiêu hàm lượng chlorophyll  

 Hàm lượng chlorophyll a và 

chlorophyll b phân tích tại thời điểm 35 

NST: nghiền 1 g lá ích mẫu tươi với 10 mL 

ethanol 95%, ly tâm 2500 vòng/ 10 phút, đo 

mật độ quang dịch chiết ở hai bước sóng 

648 nm và 664 nm. Nồng độ chlorophyll 

được xác định nhờ công thức của 

Lichtenthaler (1987), sau đó quy đổi về hàm 

lượng µg/g. 

Nồng độ chlorophyll a (µg/mL) = 

13,36 × Abs664 – 5,19 × Abs648 

 Nồng độ chlorophyll b (µg/mL) = 

27,43 × Abs648 – 8,12 × Abs664 

 Hàm lượng chlorophyll a, b (µg/g) = 

(Nồng độ chlorophyll × thể tích mẫu × độ 

pha loãng)/khối lượng mẫu 

2.5.3. Chỉ tiêu năng suất 

 Khối lượng trung bình cây tươi (g): 

cắt tại vị trí cách gốc 5 cm, cân khối lượng 

10 cây chỉ tiêu trên mỗi ô thí nghiệm, sau 

đó tính trung bình một cây. 

 Khối lượng trung bình cây khô (g): 

10 cây mẫu sau khi xác định khối lượng cây 

tươi được sấy khô ở 70°C cho đến khi khối 

lượng không đổi, sau đó xác định khối 

lượng trung bình một cây. 

 Tỷ lệ khô/tươi (%) = (khối lượng 

trung bình cây khô/khối lượng trung bình 

cây tươi) × 100. 

 Năng suất tươi thực thu (tấn/ha): cân 

khối lượng năng suất tươi toàn ô, sau đó quy 

về năng suất trên hecta. 

 Năng suất khô (tấn/ha): cân khối 

lượng năng suất toàn ô khi phơi khô, sau đó 

quy về năng suất trên hecta. 

2.5.4. Chỉ tiêu chất lượng dược liệu 

 Thu dịch chiết: ngâm 10 mg bột thân, 

lá ích mẫu với 2 mL methanol 70% trong 2 

giờ, sau đó hỗn hợp được ly tâm với tốc độ 

12.000 vòng trong 10 phút ở 4°C (Yang và 

cs., 2022). 

 Hàm lượng flavonoid (mg/g): cho 1 

mL dịch chiết cho vào ống nghiệm, thêm 

0,3 mL NaNO2 15%, lắc đều và để yên trong 

5 phút ở nhiệt độ phòng. Sau 5 phút, thêm 

0,3 mL AlCl3 10% lắc đều và để yên trong 

5 phút. Thêm 4 mL NaOH 1M lắc đều và đo 

độ hấp thu ở bước sóng 510 nm. Làm tương 

tự với mẫu chuẩn Rutin nồng độ 20 - 100 

µg/mL (y = 0,0079x + 0,0027, R² = 0,9885) 
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để tính toán hàm lượng flavonoid (Tambe 

và Bhambar, 2014). 

 Hàm lượng alkaloid (%): pha loãng 

dịch chiết 2 lần, cho 1 mL dịch chiết đã pha 

loãng vào ống nghiệm có chứa 1 mL HCl 

2N, lọc qua giấy lọc Whatman No.1 để loại 

bỏ cặn. Dịch lọc sau đó được chuyển sang 

ống nghiệm mới, bổ sung 5 mL dung dịch 

Bromocresol green 0,1% và 5 mL dung dịch 

đệm phosphate (pH = 6,6). Tiếp theo, thêm 

vào ống nghiệm 10 mL chloroform và lắc 

mạnh để tạo pha tách lớp, sau đó để ống 

nghiệm nghỉ cho đến khi phân tách rõ rệt. 

Lớp dung dịch dưới (pha chloroform) được 

thu và đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 470 

nm. Làm tương tự với mẫu chuẩn Atropine 

nồng độ 0 – 200 µg/mL (y = 0,0049x + 

0,0534, R² = 0,9865) để tính toán hàm 

lượng alkaloid (Talluri và cs., 2012). 

 Năng suất alkaloid (kg/ha) = [Năng 

suất khô thực thu (tấn/ha) x hàm lượng 

alkaloid x 1000]/100 

2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu được thu thập bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2016, phân tích phương sai 

ANOVA và trắc nghiệm phân hạng LSD ở 

mức 0,05 bằng phần mềm R 4.2.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng 

đến sinh trưởng của cây ích mẫu 

Bảng 2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến chiều cao, đường kính thân, số lá/thân chính và chỉ số 
SPAD cây ích mẫu tại 35 ngày sau trồng 

Khoảng cách trồng 

(cm × cm) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Chiều cao cây 

(cm) 

Đường kính thân 

(mm) 
Số lá/thân chính (lá) SPAD 

20 × 15 43,0b 4,2b 30,4 49,3c 

20 × 20 (ĐC) 42,2b 4,2b 31,7 49,8bc 

30 × 10 41,9b 4,3b 31,6 51,4abc 

30 × 15 46,7a 4,5b 31,8 52,5ab 

30 × 20 47,2a 4,8a 32,5 54,1a 

CV (%) 3,2 3,4 4,4 3,1 

LSD0.05 2,6     0,3   2,6 3,0 
a, b, c: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị mức sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 

α=0,05; ĐC: Đối chứng 

Bảng 2 cho thấy áp dụng các khoảng 

cách trồng khác nhau có tác động rõ rệt đến 

chiều cao cây, đường kính thân và chỉ số 

SPAD nhưng không tạo ra sự khác biệt có ý 

nghĩa trong thống kê đối với số lá/thân 

chính cây ích mẫu tại thời điểm 35 NST. 

Trong đó, khi áp dụng khoảng cách trồng 30 

cm × 20 cm, cây ích mẫu có chiều cao cây 

cao nhất (47,2 cm), khác biệt không có ý 

nghĩa đối với khi trồng với khoảng cách 30 

cm × 15 cm, nhưng khác biệt có ý nghĩa 

trong thống kê so với khoảng cách trồng đối 

chứng (20 cm × 20 cm), 20 cm × 15 cm và 

30 cm × 10 cm. Kết quả này cho thấy sự 

tương đồng với báo cáo của Jimayu và cs. 

(2022), khoảng cách trồng 90 cm × 90 cm 

giúp cây xô thơm (Salvia officinalis L.) cao 

hơn khi trồng với khoảng cách 30 cm × 30 

cm và 60 cm × 60 cm.  

Đường kính thân ích mẫu cũng được 

ghi nhận đạt giá trị lớn nhất khi trồng với 

khoảng cách 30 cm × 20 cm là 4,8 mm, khác 

biệt có ý nghĩa trong thống kê so với các 

khoảng cách trồng còn lại. Postma và cs. 

(2021) cho biết mật độ trồng quá dày có ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đường 

kính thân cây trồng. Amaglo và cs. (2007) 

đã báo cáo rằng khoảng cách trồng rộng làm 

tăng sự phát triển của đường kính thân cây 

chùm ngây (Moringa oleifera Lam.). Tương 

tự, chỉ số SPAD cao nhất của cây ích mẫu 

trong thí nghiệm là 54,1 khi áp dụng khoảng 

cách trồng 30 cm x 20 cm, khác biệt có ý 

nghĩa trong thống kê so với khi trồng với 
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khoảng cách hàng 20 cm. Kết quả này cũng 

cho thấy sự tương đồng nghiên cứu của Nițu 

và cs. (2022), khi tăng khoảng cách hàng 

cách hàng từ 25 cm lên 50 cm và 75 cm sẽ 

làm tăng dần chỉ số SPAD của cây hoa anh 

thảo (Primula officinalis Hill.). Kết quả 

phân tích của Blackmer và cs. (1993) cho 

biết khoảng cách trồng thưa (mật độ thấp) 

làm sự giảm cạnh tranh giữa các cây, do đó 

làm tăng chỉ số SPAD mặc dù nồng độ nitơ 

trong lá thay đổi không đáng kể. 

 
Hình 1. Cây ích mẫu phần trên mặt đất tại thời điểm thu hoạch (47 NST) 

3.2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng 

đến hàm lượng chlorophyll của cây ích 

mẫu 

 
a, b, c: các chữ cái khác nhau biểu thị mức sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức α=0,05 

Hình 2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến hàm lượng chlorophyll cây ích mẫu tại thời điểm 35 

ngày sau trồng 

Kết quả cho thấy hàm lượng 

chlorophyll a của cây ích mẫu có sự phân 

hóa rõ nét khi trồng ở các khoảng cách khác 

nhau (Hình 2). Trong đó hai khoảng cách 

trồng 30 cm × 20 cm và 30 cm × 15 cm lần 

lượt cho hàm lượng chlorophyll a cao (15,4 

và 15,1 µg/g), khác biệt có ý nghĩa trong 

thống kê so với khi trồng với các khoảng 

cách trồng khác trong thí nghiệm. Hussein 

và cs. (2006), Refaay và cs. (2023) cũng cho 

biết tăng khoảng cách trồng (giảm mật độ 

cây) làm tăng đáng kể hàm lượng 

chlorophyll a của cây đầu rồng 

(Dracocephalum moldavica L.) và cây cỏ 

xạ hương (Thymus vulgaris L.). 
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Ngược lại, sự khác biệt về hàm lượng 

chlorophyll b của cây ích mẫu trong thí 

nghiệm không có ý nghĩa trong thống kê khi 

áp dụng các khoảng cách trồng khác nhau. 

Hàm lượng clorophyll b dao động từ 7,8 đến 

8,2 µg/g. Hussein và cs. (2006) cũng khẳng 

định khoảng cách trồng không ảnh hưởng 

đến hàm lượng chlorophyll b của cây đầu 

rồng. Khi tăng khoảng cách trồng sẽ làm 

tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng của cây, 

do đó làm giảm kích thước anten PSII (bộ 

phận giàu chlorophyll b) nhưng duy trì 

trung tâm phản ứng của PSII/PSI (nơi 

chlorophyll a chiếm ưu thế) từ đó làm tăng 

tỷ lệ chlorophyll a/b (Wu và cs., 2020; 

Sarijeva và cs., 2007). Ngoài ra, trong điều 

kiện ánh sáng dồi dào, chu trình chlorophyll 

kích hoạt chlorophyll b reductase 

(NYC1/NOL) nhằm chuyển đổi chlorophyll 

b thành chlorophyll a nhưng vẫn duy trì 

PSII, do đó giúp ổn định hoặc làm giảm hàm 

lượng chlorophyll b (Horie và cs., 2009; 

Sato và cs., 2018). 

3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng 

đến năng suất cây ích mẫu 

Bảng 3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến khối lượng trung bình cây, tỷ lệ khô/tươi và năng suất 
thực thu cây ích mẫu 

Khoảng cách trồng 

(cm × cm) 

KLTBC (g/cây) Tỷ lệ khô/tươi 

(%) 

NSTT (tấn/ha) 

Tươi Khô Tươi Khô 

20 × 15 15,4d 3,4e 22,0b 2,01a     0,44a 

20 × 20 (ĐC) 16,2c 3,6d 22,1b 1,85b     0,41b 

30 × 10 17,1b 3,8c 22,3b 1,78b     0,40b 

30 × 15 17,9a 4,0b 22,0b 1,62c     0,36c 

30 × 20 18,1a 4,2a 23,0a 1,57c     0,36c 

CV (%) 1,2 0,6 1,3 2,33 2,82 

LSD0.05  0,4       0,04   0,5   0,08   0,02 
a, b, c, d: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị mức sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 

α=0,05; ĐC: Đối chứng; KLTBC: Khối lượng trung bình cây; NSTT: Năng suất thực thu. 

Bảng 3 cho thấy khoảng cách trồng 

có ảnh hưởng rõ rệt đến các khối lượng 

trung bình cây ích mẫu. Khối lượng tươi có 

giá trị cao nhất khi áp dụng khoảng cách 

trồng 30 cm × 20 cm (18,1 g/cây), khác biệt 

không có ý nghĩa trong thống kê so với 

trồng ích mẫu ở khoảng cách 30 cm × 15 cm 

(17,9 g/cây). Tương tự khoảng cách trồng 

30 cm × 20 cm cho khối lượng trung bình 

cây khô là 4,2 g/cây, khác biệt rất có ý nghĩa 

trong thống kê với các khoảng cách trồng 

còn lại trong thí nghiệm. Massoud và cs. 

(2007) cũng ghi nhận rằng khi tăng khoảng 

cách trồng đã làm tăng sinh khối tươi và khô 

cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.). 

Ngoài ra, áp dụng khoảng cách trồng 30 cm 

× 20 cm cũng cho tỷ lệ khô/tươi cây ích mẫu 

cao nhất (23,0%), khác biệt có ý nghĩa trong 

thống kê so với các khoảng cách trồng còn 

lại trong thí nghiệm. Xing và cs. (2024) đã 

cho kết quả tương tự khi kết luận mật độ 

trồng thưa giúp tăng khả năng tích lũy chất 

khô của cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza). 

Khác với khối lượng cây và tỷ lệ 

khô/tươi, Bảng 3 cho thấy năng suất của cây 

ích mẫu có xu hướng giảm khi tăng khoảng 

cách trồng. Năng suất tươi và khô thực thu 

có giá trị cao nhất lần lượt là 2,01 và 0,44 

tấn/ha khi áp dụng khoảng cách trồng 20 cm 

× 15 cm, khác biệt có ý nghĩa trong thống 

kê so với năng suất thực thu ở các khoảng 

cách trồng còn lại trong thí nghiệm. Nguyên 

nhân là do khoảng cách trồng giữa các cây 

càng lớn sẽ làm giảm mật độ cây trên một 

đơn vị diện tích càng nhiều, do đó năng suất 

cũng sẽ giảm theo. Mohamed (1997) cũng 

cho biết khi trồng với khoảng cách cây cách 
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cây 60 cm làm tăng sinh khối tươi và khô 

của cây cỏ xạ hương (Thymus vulgaris L.) 

nhưng năng suất được ghi nhận cao nhất khi 

trồng khoảng cách cây cách cây là 20 cm. 

Kết quả của thí nghiệm cũng cho thấy phù 

hợp với một nhận định của Nadjafi và cs. 

(2012) rằng giảm khoảng cách trồng dẫn 

đến năng suất cây trồng bị giảm.  

3.4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến 

chất lượng cây ích mẫu 

Bảng 4 cho thấy, chất lượng của cây 

ích mẫu bị tác động bởi các khoảng cách 

trồng khác nhau. Hàm lượng flavonoid cao 

nhất là 1,72 mg/g khi trồng với khoảng cách 

30 cm × 15 cm, khác biệt có ý nghĩa trong 

thống kê khi áp dụng khoảng cách hàng 

cách hàng 20 cm. Điều này có thể giải thích 

bởi khi tăng khoảng cách trồng, cây ích mẫu 

có hoạt động quang hợp tốt hơn, Xing và cs. 

(2024) đã khẳng định rằng quang hợp đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp các 

tiền chất và năng lượng cho quá trình sinh 

tổng hợp các hợp chất thứ cấp thông qua con 

đường mevalonate và phenylpropanoid, do 

đó làm tăng hàm lượng flavonoid. Đồng 

thời kết quả này cũng cho thấy sự tương 

đồng với báo cáo của EL-Leithy và cs. 

(2017), tăng khoảng cách cây cách cây sẽ 

làm tăng hàm lượng flavonoid của cây kinh 

giới mùa hè (Satureja hortensis L.), tuy 

nhiên khoảng cách cây cách cây 30 cm cho 

hàm lượng flavonid cao hơn so với khoảng 

cách 45 cm. Tương tự Maleki và cs. (2022) 

cho biết khoảng cách cây cách cây 20 và 30 

cm cho hàm lượng flavonoid cao hơn so với 

trồng cây kinh giới gai (Thymbra spicata 

L.) với khoảng cách cây cách cây 45 cm. Từ 

đó cho thấy không phải khoảng cách trồng 

càng lớn thì hàm lượng flavonoid càng cao, 

việc lựa chọn được một khoảng cách trồng 

phù hợp sẽ tối ưu hóa được hàm lượng 

flavonoid của cây ích mẫu. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến chất lượng cây ích mẫu 

Khoảng cách trồng 

(cm × cm) 

Hàm lượng hoạt chất Năng suất alkaloid 

(kg/ha) Flavonoid (mg/g) Alkaloid (%) 

20 × 15 1,38b 0,67d 2,97b 

20 × 20 (ĐC) 1,43b 0,71d 2,90b 

30 × 10 1,67a 0,81c 3,23b 

30 × 15 1,72a 0,92b 3,29ab 

30 × 20 1,68a 1,03a 3,73a 

CV (%) 8,24 6,42 7,53 

LSD0.05  0,24       0,10   0,46 
a, b, c, d: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị mức sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 

α=0,05. ĐC: Đối chứng. 

Bảng 4 cũng cho biết hàm lượng 

alkaloid của cây ích mẫu cũng bị phân hóa 

bởi khoảng cách trồng, áp dụng khoảng 

cách trồng 30 cm × 20 cm cho hàm lượng 

alkaloid cao nhất (1,03%), khác biệt rất có 

ý nghĩa về mặt thống kê khi trồng ích mẫu 

với các khoảng cách trồng khác. Kết quả 

này phù hợp với nhận định của Lokesh và 

cs. (2019) tăng khoảng cách hàng từ 45 cm 

lên 60 cm sẽ làm tăng hàm lượng alkaloid 

của cây cà đen (Solanum nigrum L.). Bên 

cạnh đó, Liu và cs. (2022) cũng đưa ra kết 

quả rằng mật độ trồng thưa sẽ làm tăng hàm 

lượng alkaloid của cây Anisodus tanguticus 

(Maxim.) Pascher. Việc trồng với mật độ 

quá dày sẽ gây ức chế các quá trình đường 

phân, chu trình tricarboxylic acid, hóa 

đường, tinh bột và sinh tổng hợp các hoạt 

chất thứ cấp. Việc tăng khoảng cách trồng 

đã giúp cây ích mẫu giảm thiểu cạnh tranh 

về dinh dưỡng và nhận được lượng ánh sáng 

nhiều hơn do đó làm tăng hàm lượng 

alkaloid. Khi nghiên cứu cây dừa cạn 

(Catharanthus roseus L.), Gholizadeh và 
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cs. (2023) đã nhận định rằng các cây nhận 

được cường độ ánh sáng cao sẽ tăng cường 

tổng hợp và tích lũy alkaloid. Kurata và cs. 

(1997) cũng cho biết cường độ ánh sáng cao 

sẽ kích hoạt các enzyme liên quan đến quá 

trình sinh tổng hợp alkaloid. 

Kết hợp Bảng 3 và Bảng 4 có thể thấy 

rằng mặc dù tăng khoảng cách trồng sẽ làm 

giảm năng suất thực thu cây ích mẫu nhưng 

làm tăng năng suất alkaloid khi canh tác cây 

ích mẫu. Năng suất alkaloid được ghi nhận 

cao nhất là 3,73 kg/ha khi áp dụng khoảng 

cách trồng là 30 cm × 20 cm, khác biệt 

không có ý nghĩa trong thống kê khi trồng 

với khoảng cách 30 cm × 15 cm, nhưng 

khác biệt có ý nghĩa so với các khoảng cách 

trồng còn lại trong thí nghiệm. Kết quả này 

tương đồng với báo cáo của Liu và cs. 

(2022), tăng khoảng cách trồng từ 30 × 50 

cm lên 40 cm × 50 cm làm tăng tổng năng 

suất alkaloid trên cùng một đơn vị diện tích. 

4. KẾT LUẬN 

Khoảng cách trồng 30 cm × 20 cm 

giúp cây ích mẫu sinh trưởng vượt trội với 

chiều cao trung bình đạt 47,2 cm, đường 

kính thân 4,8 mm và chỉ số SPAD 54,1, đều 

cao hơn khi so sánh với các khoảng cách 

trồng khác. Hàm lượng chlorophyll a đạt giá 

trị cao nhất là 15,4 µg/g khi áp dụng khoảng 

cách trồng 30 cm x 20 cm, qua đó chứng 

minh khả năng quang hợp của ích mẫu được 

tăng cường khi cây ít chịu cạnh tranh ánh 

sáng. Bên cạnh đó, khoảng cách trồng 30 

cm × 15 cm cho hàm lượng flavonoid cao 

nhất là 1,72 mg/g. Đặc biệt, khoảng cách 30 

cm × 20 cm cho hàm lượng alkaloid cao 

(1,03%) và năng suất alkaloid đạt 3,73 

kg/ha. Do đó, khoảng cách trồng 30 cm × 

20 cm được xác định là khoảng cách trồng 

thích hợp để nâng cao giá trị dược liệu của 

cây ích mẫu khi canh tác trên nền đất xám 

tại khu vực Đông Nam Bộ nói chung và 

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 
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